
Trình độ 

đào tạo

Chuyên ngành 

đào tạo
Ngành đào tạo

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Đinh Thủy Quỳnh 02/9/1998
Thôn Lam Thủy, xã Xuân Giang, 

huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
Thạc sĩ

Lý luận lịch sử 

Nhà nước và 

pháp luật

Luật Tư pháp - Hộ tịch

2 Lê Thị Thuỷ 09/9/1997
Thôn Bắc Sơn, xã Cương Gián, huyện 

Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
Đại học Luật Luật Tư pháp - Hộ tịch

3 Trần Kim Anh 01/8/1990
SN 103, đường Chu Văn An, P. Lê 

Lợi, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Đại học Quản lý đất đai Quản lý đất đai

 Địa chính-NN-XD&MT (phụ trách lĩnh 

vực: đất đai, tài nguyên, môi trường, đô 

thị, xây dựng, giao thông)

4 Trần Thị Thu Hiền 15/6/1996
TDP Giang Thủy, thị trấn Tiên Điền, 

huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh
Đại học

Quản lý tài 

nguyên và môi 

trường 

Quản lý tài 

nguyên và môi 

trường 

 Địa chính-NN-XD&MT (phụ trách lĩnh 

vực: đất đai, tài nguyên, môi trường, đô 

thị, xây dựng, giao thông)

5 Hà Bích Hồng 18/12/1989
SN 16, đường Tôn Thất Tùng, Thành 

phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Đại học Kiến trúc sư Kiến trúc

 Địa chính-NN-XD&MT (phụ trách lĩnh 

vực: đất đai, tài nguyên, môi trường, đô 

thị, xây dựng, giao thông)

6 Phan Mạnh Hùng 07/7/1997
TDP 5, thị trấn Xuân An, huyện Nghi 

Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
Đại học

Quản lý tài 

nguyên và môi 

trường 

Quản lý tài 

nguyên và môi 

trường 

 Địa chính-NN-XD&MT (phụ trách lĩnh 

vực: đất đai, tài nguyên, môi trường, đô 

thị, xây dựng, giao thông)

Trình độ chuyên môn

Chức danh công chức

Ngày, 

tháng năm 

sinh

Nơi ở hiện nayTT Ghi chúHọ và tên
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7 Phạm Thị Giang Hương 24/7/2001
Thôn Thịnh Mỹ, xã Xuân Mỹ, huyện 

Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 
Đại học Quản lý đất đai Quản lý đất đai

 Địa chính-NN-XD&MT (phụ trách lĩnh 

vực: đất đai, tài nguyên, môi trường, đô 

thị, xây dựng, giao thông)

8 Lưu Đức Mạnh 28/10/1995
SN 50, đường Nguyễn Du, P. Đức 

Thuận, Tx. Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Đại học

Kỹ thuật xây 

dựng

Kỹ thuật xây 

dựng

 Địa chính-NN-XD&MT (phụ trách lĩnh 

vực: đất đai, tài nguyên, môi trường, đô 

thị, xây dựng, giao thông)

9 Nguyễn Trường Nhật 15/6/1997
Thôn Tân Minh Châu, xã Xuân Hội, 

huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 
Đại học Quản lý đất đai Quản lý đất đai

 Địa chính-NN-XD&MT (phụ trách lĩnh 

vực: đất đai, tài nguyên, môi trường, đô 

thị, xây dựng, giao thông)

10 Nguyễn Thị Minh Tâm 20/10/1995

SN 55, đường Nguyễn Du, TDP Tiên 

Thuận, TT Tiên Điền, huyện Nghi 

Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

Đại học Quản lý đất đai Quản lý đất đai

 Địa chính-NN-XD&MT (phụ trách lĩnh 

vực: đất đai, tài nguyên, môi trường, đô 

thị, xây dựng, giao thông)

11 Phan Thành Vinh 26/12/1991
TDP 1, thị trấn Xuân An, huyện Nghi 

Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
Đại học

Địa kỹ thuật 

công trình giao 

thông 

Kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông

 Địa chính-NN-XD&MT (phụ trách lĩnh 

vực: đất đai, tài nguyên, môi trường, đô 

thị, xây dựng, giao thông)

12 Trần Văn Dũng 18/9/1999
Thôn 1, xã Xuân Hồng, huyện Nghi 

Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
Đại học Quân sự cơ sở Quân sự cơ sở

Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự cấp 

xã

13 Phan Mạnh Toàn 11/10/1987
Thôn Thành Phú, xã Xuân Thành, 

huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
Cao đẳng Quân sự cơ sở Quân sự cơ sở

Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự cấp 

xã

14 Lê Thị Dung 02/3/1989
TDP Giang Thủy, thị trấn Tiên Điền, 

huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh
Đại học Kỹ sư nông học Kỹ sư nông học

Địa chính-NN-XD&MT (phụ trách lĩnh 

vực: Nông nghiệp, xây dựng nông thôn 

mới )
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15 Nguyễn Thị Tâm 25/10/1990
Thôn Kỳ Tây, xã Cổ Đạm, huyện 

Nghi Xuân, Hà Tĩnh
Đại học

Khoa học cây 

trồng 

Khoa học cây 

trồng 

Địa chính-NN-XD&MT (phụ trách lĩnh 

vực: Nông nghiệp, xây dựng nông thôn 

mới )

16 Bùi Thị Thanh 05/02/1991
Thôn 2, xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi 

Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
Đại học Nông học Nông học

Địa chính-NN-XD&MT (phụ trách lĩnh 

vực: Nông nghiệp, xây dựng nông thôn 

mới )

17 Phan Thị Lan Thanh 29/11/1993
Thôn Thành Hải, xã Xuân Thành, 

huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh
Đại học

Kinh tế nông 

nghiệp

Kinh tế nông 

nghiệp

Địa chính-NN-XD&MT (phụ trách lĩnh 

vực: Nông nghiệp, xây dựng nông thôn 

mới )

18 Võ Thị Hồng Ngọc 03/11/1993
Thôn Thái Phong, xã Xuân Hội, 

huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh
Đại học Kinh tế đầu tư Kinh tế  Văn hoá - Xã hội

19 Đậu Thị Tuyết 24/10/1991
Thôn Hồng Thủy, xã Xuân Hải, 

huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh
Đại học Kế toán Kế toán  Văn hoá - Xã hội

20 Nguyễn Thị Mỹ Linh 18/9/1994
Thôn Bình Phúc, xã Đan Trường, 

huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh
Đại học

Kế toán doanh 

nghiệp
Kế toán  Tài chính - Kế toán

21 Lê Thị Thủy Tiên 13/7/1994
Thôn Bình Phúc, xã Đan Trường, 

huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh
Đại học Kế toán Kế toán  Tài chính - Kế toán

22 Trần Lê Cẩm Tú 16/9/2001
Thôn Lam Thủy, xã Xuân Giang, 

huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
Đại học

Kế toán kiểm 

toán
Kế toán  Tài chính - Kế toán

23 Nguyễn Thị Tuyết 19/02/2002
Thôn Mỹ Giang, xã Hưng Mỹ, huyện 

Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An
Đại học Kế toán Kế toán  Tài chính - Kế toán

23 người

Danh sách này có 23 người

Tổng cộng


		2024-08-13T15:44:36+0700




